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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	GIỚI TÍNH
	NGÀY SINH
	ĐIỂM TBTN
	Điểm phỏng vấn
	Tổng cộng
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	Hiểu biết
	Diễn đạt
	Phản xạ
	Tiếng Anh
	
	

	I. Vị trí chuyên viên phụ trách công tác lễ tân, hợp tác quốc tế, biên, phiên dịch tiếng Anh

	1
	Vũ Ngọc Minh 
	Châu
	Nữ
	9/8/1995
	8.12
	8.38
	8.38
	8.50
	8.00
	8.27
	Đạt

	2
	Trần Thị Nhật 
	Linh
	Nữ
	27/01/1995
	7.62
	5.25
	5.63
	5.63
	5.33
	5.89
	Không đạt

	3
	Lê Thị Hồng 
	Nga
	Nữ
	27/10/1995
	8.05
	5.75
	6.38
	6.13
	5.83
	6.43
	Không đạt

	4
	Đinh Thị 
	Thủy
	Nữ
	15/5/1989
	6.98
	 
	 
	 
	 
	 
	Bỏ thi

	5
	Hồ Thị 
	Trâm
	Nữ
	1/12/1995
	8.76
	9.38
	9.25
	9.25
	9.33
	9.19
	Đạt

	II. Vị trí chuyên viên phụ trách công tác Tiếp nhận và Trả Kết quả của Sở Ngoại vụ đặt tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh

	1
	Trần Thị Thúy 
	Như
	Nữ
	18/8/1994
	8.52
	7.00
	6.88
	6.88
	5.25
	6.90
	Đạt

	2
	Lê Nữ Huyền 
	Trân
	Nữ
	20/3/1995
	8.29
	8.88
	9.25
	9.25
	8.63
	8.86
	Đạt

	3
	Võ Đức 
	Rin
	Nam
	10/2/1994
	7.53
	5.38
	5.75
	5.38
	2.25
	5.26
	Không đạt


